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MỘT SỐ VẤN ĐỂ VỂ BIÊN BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG Đ lỂư TRA, 
XÉT XỬ VÀ CÁC TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT KHÁC TRONG v ụ  ÁN HÌNH s ự

•  '  •  •  •

Biên bản  về hoạt động điều tra , xét 
xử là văn  bản  pháp lý ghi n h ận  hoạt 
động điều tra , xét xử của các cơ quan 
tiến  h àn h  tô" tụng. Đối với mỗi hoạt động 
tô" tụ n g  cụ thể, pháp  lu ậ t tô" tụ n g  h ình  sự 
của nước ta  đều có quy định phải lập 
biên bản  tương ứng như  biên bản biên 
bản khám  nghiệm  hiện trưòng, khám  
xét, biên bản  b ắ t người, giao, n h ận  ngưòi 
bị bắt; biên bản  hỏi cung bị can, biên bản 
ghi lời k hai ngưòi làm  chứng, người bị 
hại; biên bản  đôì chất, n h ận  dạng; biên 
bản th u  giữ, kê biên tà i sản, biên bản 
phiên tòa ...

Pháp  lu ậ t tô" tụ n g  h ình  sự Việt Nam 
đã quy đ ịnh  nhữ ng  nội dung b ắ t buộc 
của m ột b iên bản  ghi n h ận  các hoạt động 
tô" tụ n g , đó  là : đ ịa  đ iể m , n g à y , giờ, th á n g , 

năm , tiến  h àn h  tô" tụng, thòi gian bắt 
đầu và thời gian k ế t thúc, nội dung các 
hoạt động tô" tụng , nhữ ng  người tiến 
hành, th am  gia hoặc có liên  quan  đến 
hoạt động tô' tụng , những kh iếu  nại, yêu 
cầu hoặc đề nghị của họ. Biên bản  ghi 
nhận  h o ạ t động tô" tụ n g  h ìn h  sự phải có 
chữ ký của những  người mà pháp lu ậ t 
quy đ ịnh mới có giá trị pháp  lý, mới được 
coi là  nguồn chứng cứ; những  chỗ sửa 
chữa, bổ sung, xóa bỏ trong  biên bản 
phải được xác n h ận  bằng  chữ ký của 
những người phải ký vào biên bản.

n MA., Viện Kiểm sát nhân dàn thành phố Bắc Ninh.

V ương V ăn Bép(*)

Các tà i liệu, đồ v ậ t khác trong  vụ án  
là nhữ ng  văn bản  pháp  lý, v ậ t chứa đựng 
nhữ ng  thông tin  về nhữ ng  tìn h  tiết có 
liên q u an  đến vụ án  h ình  sự do cơ quan, 
tổ chức, cá n h ân  cung cấp cho cơ quan 
tiến  h àn h  tố  tụng . Các tà i liệu có thể là 
sổ sách, hóa đơn, chứng từ; những sô' 
liệu, báo cáo có liên q u an  đến vụ án hình 
sự ... Đồ v ậ t khác có th ể  là các mẫu vật 
cùng loại với công cụ, phương tiện  phạm 
tội, đốì tượng tác  động của tội phạm , 
nhữ ng  v ậ t thể  m à người phạm  tội sử 
dụng trong  công tác  có liên quan  đến vụ 
á n ... N hững tình  tiế t có liên quan  đến vụ 
án  h ìn h  sự  được ghi n h ận  tro n g  biên 
b ản  về h o ạ t động điều tra , xét xử và các 
tà i liệu, đồ v ậ t khác có th ể  được coi là 
chứng cứ.

N ghiên cứu pháp  lu ậ t tô" tụ n g  hình 
sự của Liẽn bang  Nga, Cộng hòa Hàn 
Q uốc... cho thây, Bộ lu ậ t tô 'tụ n g  hình sự 
Liên bang  Nga đề cập biên bản hoạt 
động điều tra  và biên bản  phiên tòa, các 
tà i liệu khác tạ i các điều 83 và 84. Điều 
83 Bộ lu ậ t quy đ ịnh: "Biên bản hoạt 
động điểu tra  và b iên  bản  phiên tòa được 
coi là chứng cứ nếu  chúng phù  hợp với 
nhữ ng  quy đ ịnh của Bộ lu ậ t này"[l, 
tr.48]7

Về các tà i liệu  khác, Điều 84 Bộ luật 
này quy định:
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"1. Các tà i liệu  khác được coi là 
chứng cứ nếu nhữ ng  thông  tin  trong  đó 
có ý nghĩa trong việc xác đ ịnh  các tình 
tiết được quy định tạ i Điều 73 Bộ lu ậ t này.

2. Các tà i liệu này  có th ể  chứa đựng 
những thông tin  được ghi n h ận  dưới 
dạng văn bản hoặc dưới dạng  khác. Đó có 
th ể  là các tà i liệu bằng  ảnh , phim , băng 
đìa audio, video và nhữ ng  v ậ t có chứa 
thông tin  được th u  thập , cung  cấp theo 
th ủ  tục quy định tạ i Điều 86 Bộ lu ậ t  này.

3. Các tà i liệu này  được đưa vào hồ sơ 
vụ án  và được bảo q u ản  tro n g  thòi hạn 
bảo quản. Theo yêu cầu của người chủ sở 
hữu hợp pháp, các tà i liệu đã bị th u  giữ 
và đưa vào hồ sơ vụ án  hoặc b ản  sao cùa 
những tà i liệu đó, có th ể  được trả  cho họ.

4. Các tà i liệu có dấu  h iệu  được quy 
định tạ i khoản 1 Điếu 81 Bộ lu ậ t này 
được coi là v ậ t chứng"[l, tr.49].

Trong Bộ lu ậ t tô" tụ n g  h ìn h  sự năm 
1988 của nưóc ta , biên bản  về h o ạ t động 
điều tra , xét xử, các tà i liệu, đồ v ậ t khác 
trong vụ án được ch ính  thức ghi n h ận  về 
m ặt pháp  lý tạ i các điều 59, 60. T rong Bộ 
lu ậ t tố  tụ n g  h ình  sự năm  2003, biên bản 
về hoạt động điều tra , xét xử được quy 
định tạ i điểu 77; các tà i liệu, đồ v ậ t khác 
trong vụ án được quy đ ịnh  tạ i Đ iều 78.

Về biên bản hoạt động điều tra  và xét 
xử, Điều 77 Bộ lu ậ t tố  tụ n g  h ìn h  sự năm 
2003 quy định: "N hững tìn h  tiế t  được ghi 
trong các biên bản  b ắ t người, khám  xét, 
khám  nghiệm  h iện  trường, k h ám  nghiệm 
tử th i, đối chất, n h ậ n  dạng, thực nghiệm 
điều tra , biên bản  ph iên  tòa và biên bản

về các h oạt động tố  tụ n g  khác tiến  hành 
theo quy định của Bộ lu ậ t này có thể 
được coi là chứng cứ".

Về các tà i liệu, đồ vật khác trong vụ 
án, Điểu 78 Bộ lu ậ t tô tụ n g  h ình  sự năm  
2003 quy định: "N hững tìn h  tiế t có liên 
quan  đến vụ án được ghi trong  tà i liệu 
cũng như  đồ v ậ t do cơ quan , tổ chức, cá 
nhân  cung cấp có thể  được coi là chứng cứ.

Trong trường hợp những tà i liệu, đồ 
v ậ t này có những  dấu hiệu quy định tại 
Điều 74 của Bộ lu ậ t này th ì được coi là 
v ậ t chửng".

N hững tìn h  tiế t có liên quan  đến vụ 
án  do các cơ quan, tổ  chức và cá nhân 
cung cấp được quy đ ịnh  tạ i khoản  2 Điểu 
65 Bộ lu ậ t tố  tụ n g  h ình  sự năm  2003, có 
th ể  được công n h ận  là chứng cứ, nếu 
thỏa m ãn ba thuộc tính  của chứng cứ 
được quy định tạ i Điểu 64 Bộ lu ậ t tố  
tụ n g  h ình  sự năm  2003.

V ề việc th u  th ậ p ,  k iểm  t r a ,  đ á n h  g iá  

chứng cứ từ  biên bản  về h o ạ t động điều 
tra , xét xử và các tà i liệu, đồ v ậ t khác 
trong  vụ án , trưốc kh i Bộ lu ậ t tô' tụng  
h ình  sự năm  1988 ra  đời, Công ván sô" 
98-NCPL ngày 02-03-1974 của Tòa án 
n h ân  dân tối cao gửi cho các Tòa án địa 
phương đã hướng dẫn: "Tùy theo loại tội 
phạm  m à hồ sơ vụ án  có nhữ ng  tà i liệu 
và chứng từ  liên quan  như: biên bản 
khám  nghiệm  hiện trường hoặc khám  
nghiệm  tử  th i, b iên bản  do ủ y  b an  h àn h  
chính xã hay  đồn Công an  lập  k h i xảy ra 
việc phạm  pháp, giấy chứng nhận  
thương tích, đơn thuốc hoặc sổ sách, hóa 
đơn và chứng từ  k ế  toán ...
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Khi nghiên cứu hồ sơ, cán bộ xét xử 
cần đọc kỹ các giây tờ nói trên  và đối 
chiếu với lời khai của bị cáo, của người bị 
hại, của nhân  chứng, với biên bản  xác 
nhận  v ậ t chứng và k ế t luận  của giám 
định viên, để p h á t h iện m âu th u ẵ n  giữa 
các tà i liệu, những điểm  b ấ t hợp lý, bất 
hợp pháp hoặc th iếu  sót của từng tà i liệu 
để chú ý xác m inh ỏ phiên tòa"[l, tr.77].

Hướng dẫn  nói trên  của Tòa án  nhân  
dân tôì cao đã giúp cho các Tòa án địa 
phương có đ ịnh hướng cụ th ể  trong  việc 
th u  th ập  chứng cứ từ  biên bản  về hoạt 
động điều tra , các tà i liệu, đồ v ậ t khác 
trong vụ án, trong  đó tập  tru n g  làm  sáng 
tỏbnhững m âu th u ẫn , b ấ t hợp lý giữa các 
chứng cứ th u  th ập  được để có cơ sở xác 
m inh, làm  sáng  tỏ tạ i phiên tòa.

Bộ lu ậ t tô" tụng  h ình  sự năm  1988, 
cũng như  Bộ ĩu ậ t tô' tụ n g  h ình  sự năm  
2003 của nước ta  đều đã chính thức ghi 
nhận  về m ặt pháp lý biên bản  về hoạt 
động điều tra , xét xử và các tà i liệu, đồ 
v ậ t khác trong vụ án. Việc th u  thập, 
kiểm tra , đánh giá chứng cứ từ  các tà i 
liệu, đồ v ậ t khác trong  vụ án được quy 
định tạ i Điều 214 Bộ lu ậ t tố  tụ n g  hình 

.sự năm  2003: "N hận xét, báo cáo của cơ 
quan, tổ chức về những tìn h  tiế t của vụ 
án  do đại diện của cơ quan , tổ chức đó 
trìn h  bày; trong trường hợp không có đại 
diện của cơ quan, tổ  chức đó tham  dự thì 
Hội đồng xét xử công bố n h ận  xét, báo 
cáo tạ i phiên tòa.

Các tà i liệu đã có trong  hồ sơ vụ án  
hoặc mới đưa ra  khi xét hỏi đểu phải 
được công bố tạ i phiên tòa!

Kiểm sá t viên, bị cáo, người bào chữa 
và những người khác tham  gia phiên tòa 
có quyền nhận  xét về nhữ ng  tà i liệu đó 
và hỏi thêm  nhữ ng  vấn  để có liên quan".

N ghiên cứu pháp  lu ậ t tố  tụ n g  h ình  
sự của m ột số nước trê n  th ế  giới như  
N h ật Bản, Vương quốc T hái Lan, Liên 
bang Nga ... cho thây , pháp  lu ậ t tố tụng  
h ình  sự của các nước này, đều có quy 
định về trình tự, thủ  tục th u  thập, kiểm 
tra, đánh giá chứng cứ từ  biên bản về hoạt 
động điều tra, xét xử, các tài liệu, đồ vật 
khác trong vụ án.

Trong pháp lu ậ t  tô" tụ n g  hình sự 
N hật Bản, không phải mọi biên bản về 
hoạt động điều tra , xét xử đều được công 
nhận  là nguồn chứng cứ, m à chỉ những 
biên bản nào đáp ứng nhữ ng  điều kiện 
nhâ't định, mối được công n h ận  là nguồn 
chứng cứ. Đây có th ể  nói là m ột trong 
những quy định m ang tín h  đặc thù  của 
pháp lu ậ t tố  tụ n g  h ình  sự nước này. 
Khoản 2, khoản 2 Điều 321 Bộ lu ậ t tô 
tụ n g  h ình  sự N h ậ t Bản quy định: "2. 
Biên bản  trong đó có các lòi khai của một 
ngưòi không phải là bị cáo được đưa ra 
vào ngày chuẩn  bị xét xử hoặc ngày xét 
xử, hoặc biên bản  mô tả  k ế t quả xem xét 
chứng cứ do Tòa án  hoặc th ẩm  phán tiến 
hành , có thể  được sử dụng làm  chứng cứ 
không kể đến khoản  1 trê n  đây.

3. Biên bản mô tả  k ế t quả xem xét 
chứng cứ do Công tố  viên, sĩ quan  trợ  lý 
Công tô" viên, hoặc viên chức cảnh sá t tư  
pháp tiến  hành , có th ể  được sử dụng làm 
chứng cứ, nếu người đã lập  biên bản đó 
có m ặt vào ngày xét xử vói tư  cách người
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làm  chứng và xác m inh tà i liệu được 
chuẩn  bị là xác thực m à không kể đến 
khoản 1 Điều này"[2, tr.55].

Trong Bộ lu ậ t tố  tụ n g  h ìn h  sự của 
Vương quốc T hái Lan, các tà i  liệu khẬc 
đã được quy đ ịnh  tạ i  chương III, gồm ba 
điều luậ t. Đ iều 238 Bộ lu ậ t  này quy 
định: "Chỉ các tà i liệu  gốc mới được chấp 
nhận  là chứng cứ, tu y  nh iên  nếu có tà i 
liệu gốíc đó không có sẵn  th ì các bản  sao 
có chứng thự c hoặc lời khai về nội dung 
tà i liệu đó cũng được chấp nh ận .

N ếu các tà i liệu cùa C hính phủ được 
sử dụng làm  bằng  chứng, th ì ngay cả khi 
sẵn  có tà i liệu  gốc, vẫn  gửi bản  sao co 
chứng thực của cơ q u an  có th ẩm  quyển, 
trừ  khi có quy định khác trong  lệnh triệu 
tập"[3, tr.63].

T rong Bộ lu ậ t tố  tụ n g  h ìn h  sự Liên 
bang Nga, b iên bản  về ho ạ t động điều 
tra , xét xử được đề cập tạ i Đ iều 83. Biên 
bản về h o ạ t động điều tra  và biên bản 
phiên tòa, Đ iều 166. Biên b ản  hoạt động 
điểu tra , Đ iểu 167. Xác n h ận  việc từ  chối 
hoặc không có khả  n ăn g  ký biên bản 
hoạt động đ iều tra , Đ iểu 174. Biên bản 
hỏi cung bị can, Đ iều 180. Biên bản 
khám  nghiệm  và xem xét dâu  vết trên  
th â n  thể, Đ iều 259. Biên bản  phiên tòa. 
Đ áng chú ý, Bộ lu ậ t này  có quy định về 
n h ận  xét đối vối b iên bản  ph iên  tòa tạ i 
Điều 260: "1. T rong thòi h ạ n  3 ngày kể 
từ  ngày  xem  b iên  b ản  p h iên  tòa, các 
bên có th ể  đưa ra  n h ậ n  x é t về biên bản 
phiên tòa.

2. N hững n h ận  xét đôi với biên bản 
phiên tòa ph ả i được chủ tọa phiên tòa 
xem xét ngay. T rong nhữ ng  trường hợp

cần th iế t, chủ tọa phiên  tòa có quyển 
triệu  tập  những người đưa n h ận  xét để 
làm  rõ nội dung của những n h ận  xét đó.

3. Căn cứ kết quả xem xét những 
n h ận  xét, chủ tọa phiên tòa ra  quyết 
đ ịnh công n h ận  tính  đúng đắn của nhận  
xét hoặc bác bỏ chúng. N hững nhận  xét 
đối với biên bản  phiên tòa và quyết định 
của chủ tọa phiên tòa được đính kèm 
biên bản  phiên tòa"[l, tr.128].

Quy đ ịnh trên  của pháp  lu ậ t tố  tụng  
h ình  sự Liên bang  Nga tạo điều kiện cho 
những  người th am  gia tố  tụ n g  được đánh 
giá chứng cứ từ  b iên bản  phiên tòa, trên  
cơ sở đó giúp những người tiến  hành  tố  
tụng kiểm tra, đánh giá chứng cứ từ  nguồn 
chứng cứ này m ột cách chính xác hơn.

Thực tiễn  điều tra , tru y  tố, xét xử cho 
thấy , biên bản  về h o ạ t động điều tra , xét 
xử và các tà i liệu, đồ vật khác có vị trí, 
vai trò  rấ t  quan  trọng  trong  sô' các nguồn 
chứng cứ của vụ án  h ìn h  sự.

Biên bàn  về hoạt động điều tra , xét 
xử phải đáp ứng yêu cầu p h ản  ánh một 
cách khách  quan, đầy đủ, chính xác các 
ho ạ t động điểu tra , xét xử, cũng như 
điều kiện và các bước tiến  hàn h , để có cơ 
sỏ kiểm tra , đánh  giá các chứng cứ từ  các 
biên bản  đó; trưòng  ngược lại, th ì sẽ gây 
khó k h ăn  cho ho ạ t động điều tra , truy  tố, 
xét xử.

Việc kiểm  tra , đ án h  giá chứng cứ từ  
các tà i liệu, đồ v ậ t khác trong  vụ án 
nhằm  làm  rõ nguồn gốc của các tài liệu, 
đồ v ậ t đó; người soạn thảo  tà i liệu, thời 
gian, địa điểm soạn thảo; mức độ chính
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xác của tà i liệu được cung cấp trong  vụ 
án  so với bản gốc của tà i liệu; nguồn 
thông tin  cung cấp cho người soạn thảo 
tà i liệu; sự tu ân  th ủ  của người soạn thảo 
tà i liệu đỗi với những  quy định cua pháp 
luật; mức độ chính xác, khách quan, toàn 
diện, đầy đủ, cụ th ể  của nhữ ng  thông tin 
trong các tà i liệu, đồ v ậ t khác.

Để làm  sáng  tỏ nhữ ng  vấn đề trên , cơ 
quan tiến  h àn h  tô" tụ n g  có th ể  lấy lời 
khai của ngưòi đã soạn th ảo  tà i liệu, 
người chủ sở hữu hoặc ngưòi quản  lý hợp 
pháp đồ v ậ t trong vụ án; tiến  hành  đối 
chiếu, so sánh  những  tìn h  tiế t có liên

quan đến vụ án  được ghi n h ận  trong 
trong các tà i liệu, đồ v ậ t đó với những 
chứng cứ khác trong  vụ án  h ình  sự ... Cơ 
quan tiến  h àn h  tô" tụ n g  phải phân  tích 
kỹ lưỡng nội dung  được ghi n h ận  trong 
các tà i liệu, cũng như  đồ v ậ t khác do cơ 
quan, tổ chức, cá n h ân  cung cấp, tương 
tự  như  p h ân  tích  các chứng cứ khác 
trong  vụ án  h ình  sự, như ng  phải chú ý so 
sánh , đôì chiếu các tà i liệu, đồ v ậ t cùng 
loại ở nhữ ng  cơ quan, tổ  chức, cá nhân 
khác nhau , để trê n  cơ sở đó có căn cứ 
nhận  đ ịnh, đánh  giằ mức độ chính xác 
của các tài liệu, đồ v ậ t đó.
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